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 Dự thảo  

NGHỊ QUYẾT 

Q                                    c th                          

                                                                          

  ấ          ê              ê           và chi tiêu tài chính  ối với các  

giải thể thao trên  ịa bàn tỉnh Hưng Yên 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 

26/2028/QH14; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định  Quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa 

phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO  và Danh mục quốc gia về di sản 

văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi 

vật thể; 

Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều 

của Luật Thế dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà 

nước tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia 

tập trung tập huấn, thi đấu;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 08 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tiền 

lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn 

lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập 

trung tập huấn, thi đấu; 

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 

luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao; 

Căn cứ Thông tư số 117/2025/TT - BTC ngày 16 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam; 

 Xét Tờ trình số   /TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị ban hành dự thảo Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với các 

nghệ sĩ và nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chi tiêu tài chính đối với 

các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,   kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp... 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chế độ, 

chính sách đặc thù đối với các nghệ sĩ và nghệ nhân có nhiều cống hiến 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Điều 1.                   N              Q             ố         

                    ố                                         ố              

                                   ; huấn luy n viên, v     ng viên th  thao 

         ê             ối v i các gi i th  thao   ê    a bàn tỉnh Hư   Yê . 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

N                              ừ      ...tháng...    2026             

    N             : Ngh  quy t số 34/2021/NQ-HĐND      10       12     

2021 của H    ồng nhân dân tỉnh Thái Bình Q             ố                    

         ố                                         ố                       

                          ; huấn luy n viên, v     ng viên th         ê    a 

bàn tỉnh Thái Bình; Ngh  quy t số 376/2023/NQ-HĐND      06       7     

2023 của H    ồng nhân dân tỉ   Hư   Yê  Quy   nh ch      ối v i v     ng 

viên, huấn luy     ê           ê             ối v i các gi i th         ê    a bàn 

tỉ   Hư   Yê  . 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủ  b             ỉ    ổ   ứ                        N          này theo 

 ú             ủ           . 
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2. T ườ        H    ồ             ỉ  , các Ban  ủ  H    ồ            

 ỉ  , Tổ  ạ  b    H    ồ             ỉ              ạ  b    H    ồ            

 ỉ        ứ   ứ               ụ         ạ                 ủ            giám 

          ổ   ứ                        N         . 

N               ã  ượ  H    ồ             ỉ   Hư   Yê  khoá 

........ Kỳ  ọ    ứ .......thông qua ngày ... tháng .....     2026./. 

 

 Nơi nhận: 

- Ủ  b   T ườ    ụ Q ố     ; 

-         ủ; 

-    T         (Vụ P       );  

-    V        T           D       (Vụ P       ); 

-    Tư      ( ụ  K            b       ổ   ứ                    ); 

- T ườ        Tỉ   ủ ; 

- T ườ        H    ồ             ỉ  ; 

- Đ     ạ  b    Q ố       ỉ  ; 

- Ủ  b             ỉ  ; 

-         H    ồ             ỉ  ; 

- Đạ  b    H    ồ             ỉ  ; 

- V         Tỉ   ủ   V         Đ    Đ QH    HĐND  

 ỉ    V         U ND  ỉ  ; 

-         b                 ỉ  ; 

- T ườ        H    ồ            xã    ườ  ; 

- Ủ  b          n xã    ườ  ; 

-        P          T       ì   Hư   Yê ; Trung tâm thông tin - 

H         ỉ  ;  

- Lư : VTVP. 

CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Một số ch   ộ  chính s ch   c th                                                 

                                                  ấ          ê              ê      

thao và chi tiêu tài chính  ối với các giải thể thao   ê      b    ỉ   Hư   Yê  

 Ban hành k m theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi  iều chỉnh 

Q             ố                             ố                          

               ố                                                 ; huấn luy n 

viên, v     ng viên th  thao và       ê             ối v i các gi i th  thao trên 

  a bàn tỉnh Hư   Yê . 

Điều 2. Đối tượng  p dụng  

1. N                              ố                                      

             ỉnh Hư   Yên. 

 )           ạ                    c di s                 t th   ược H i 

 ồng xét t ng danh hi   “N                 ”  “N    nhân ư   ú”  ỉnh Hư   

Yên    ngh  xét t ng danh hi       ược Chủ t     ư c phong t ng Danh hi u 

“N                 ”  “N    n    ư   ú” (         ọ                    ).  

b)          ược H i  ồng xét t ng danh hi   “N               ”  

“N       ư   ú”  ỉnh Hư   Yê     ngh  xét t ng danh hi       ược Chủ t ch 

 ư c phong t ng danh hi   “N               ”  “N       ư   ú” (         ọi 

chung là ngh    ). 

2. T                (ngh        ễ    ê     ạ   ô  )       N            

Hư   Yê   ạ  thành tích cao trong các cu                      ấu, h i diễn sân 

khấu, liên hoan sân khấu chuyên nghi p toàn quố        V        T           

D        ổ   ứ          V        T           D         ố   ợ   ổ   ứ . 

3. Huấn luy n viên, v     ng viên th         ê    a bàn tỉnh Hư   Yê . 

a) V          ê     ấ          ê                             ấ         ạ  

Trung tâm H ấ           T    ấ       ụ          ;                         ỉ    

                                xã    ườ  .  

b) V          ê     ấ          ê                      ụ  ạ               

thao  ồ : Đạ           ụ                  ố         ô        ố       ừ    ô  

 ằ      ;       ô                           ố  ô         ô       ú    ố       
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          ấ   ô        ẻ   ố             ô                 ổ                ê      

 ồ         A1   ạ     ấ    ạ     ì  ằ        ừ    ô          ;           ấ   

          ấ       ê                            ố       ổ   ứ ;           ấ           

  ầ    ú                        ườ              ấ    ố     ;           ấ   ô      

 ừ    ô            ấ   ỉ  ;           ấ             ấ                               

     ê                 ấ   ỉ    ổ   ứ . 

 ) V          ê     ấ          ê                           ầ    ú    ấ  

  ố     ;            ê     ấ          ê                 ủ        G     ụ     

Đ    ạ                 ấ          ấ            ô         H      ẻ P   Đổ   

       ố   ượ   ư             ư             ẻ  ấ   ỉ  . 

d) H ấ          ê              ê                         ữ Hư   Yê   

 ồ :       ấ          ê              ê                 ủ  L                

   Đ              ượ   ơ           ẩ         ử            ấ               ấ   

     ấ                ấ               ữ Đạ      T               ố ; G     ô 

                  ữ  ấ    ố     ;           ú    ố         L ê            

       V    N    ổ   ứ . 

- Tổ    ố   ấ          ê           : 04   ấ          ê               01 

  ấ          ê    ư     01   ấ          ê         02   ấ          ê ;  ổ    ố 

           ê           : 18            ê               07            ê        

  ứ  (b    ồ     02            ê    b   )    11            ê     b . 

- H ấ          ê              ê       ườ   ư           ỉ            

    ê   ô       ợ   ượ  T         H ấ           T    ấ            ỉ   Hư   

Yê   ợ   ồ        ờ   ạ                         ấ                ấ          

                   ữ Hư   Yê . 

- Số  ượ     ấ          ê    ườ   ư           ỉ        : 01   ấ        

  ê ;  ố  ượ              ê    ườ   ư           ỉ        : K ô       02     

       ê  ( ố  ượ     ấ          ê              ê    ườ   ỉ            ườ  

 ư          ằ         ổ    ố   ấ          ê              ê   ủ          n quy 

      ạ           ). 

 ) T       ê        ỉ  ạ       Tổ   ứ              b       ê   ô   ạ  

         ụ            H     ỏ  P   Đổ                         ấ . 

e) Trọ                    ư  ý    u hành các tr    ấu; công an, y t , b o v , 

nhân viên phục vụ và các l    ượng khác liên quan tạ         m tổ chứ       ấu.  

g) H ấ          ê              ê        T         H ấ           T   

 ấ            ỉ    ượ                                     ố                 ụ 

      ấ        ấ                      ố    . 

4.      ổ   ứ                ê      . 

Điều 3. N  ồ          : Từ    ồ   gân sách  ấ   ỉ  . 

Khuy          ơ     qu    ý   ử  ụ   ngh        ễ    ê     ạ   ô    

huấn luy n viên, v     ng viên khai thác các nguồn thu hợ               bổ 
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sung các ch     cho ngh        ễ    ê     ạ   ô    huấn luy n viên, v     ng 

viên của tỉnh. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

CHẾ ĐỘ  CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NGHỆ SĨ VÀ NGHỆ NHÂN CÓ 

NHIỀU CỐNG HIẾN TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

Điều 4. Ch   ộ  chính s ch  ối với nghệ nhân  

Đượ    ư ng thêm (ngoài mứ    ư               nh của Lu   T       

K      ư   ) bằ        ứ    ư               nh tại kho   3 Đ  u 52 N         

 ố 152/2025/NĐ- P      14       6     2025  ủ          ủ       nh v  phân 

cấp, phân quy                                  ư   ;       nh chi ti       ư ng 

dẫn thi hành m t số    u của Lu   T               ư ng  ố               ượ  

  ủ       ư c phong t ng danh hi   “N                 ”  “N         ư   ú”. 

Đ       Ch   ộ  chính s ch                         ê             

1. Đượ    ư ng thêm (ngoài mứ    ư               nh của Lu   T       

K      ư   ) bằ        ứ    ư               nh tại kho   3 Đ  u 52 N         

 ố 152/2025/NĐ- P      14       6     2025  ủ          ủ       nh v  phân 

cấp, phân quy n t                              ư   ;       nh chi ti       ư ng 

dẫn thi hành m t số    u của Lu   T               ư ng  ố               ượ  

  ủ       ư c phong t ng danh hi   “N               ”  “N       ư   ú”.  

2. T ư                         (           ễ    ê     ạ   ô  )       N   

         Hư   Yê   ạ  thành tích cao trong các cu                      ấu, h i 

diễn sân khấu, liên hoan sân khấu chuyên nghi p toàn quố        V        T   

        D        ổ   ứ          V        T           D         ố   ợ   ổ   ứ   

 ứ    ư      ư    : 

a) Mứ         ư ng            : 

 - H     ươ   V    (     N ấ ): 15.000.000  ồ   ( ườ             ồ  ). 

 - H     ươ    ạ  (     N ì): 10.000.000  ồ   ( ườ         ồ  ). 

 - H     ươ   Đồ   (       ): 8.000.000  ồ   (           ồ  ). 

b) Mứ         ư ng            : 

-   ươ     ì      c v  diễ   ạ  H     ươ   V    (     N ấ ): 30.000.000 

 ồ   (b   ươ         ồng). 

-   ươ     ì      c v  diễ   ạ  H     ươ    ạ  (     N ì): 20.000.000 

 ồ   (     ươ         ồng). 

-   ươ     ì      c v  diễ   ạ  H     ươ   Đồ   (       ): 16.000.000 

 ồ   ( ười sáu tri    ồng). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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c) Ngh        ễ    ê     ạ   ô        ê    ứ  N            Hư   Yê  

 ạt thành tích xuất sắ ;  ược phong t              “N       nhân dân” “N    

   ư   ú”   ã  ạ        ươ   Đồng (gi i Ba) tr  lên trong các cu                

sân khấu, h i diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghi p toàn quố        V   

     T           D        ổ   ứ          V        T           D         ố  

 ợ   ổ   ứ  và có nguy n vọ     ì  ượ   ơ        ẩ        ư    ê  x   x    

                   ơ          ụ   ô               b     ê     ẩ             

  ứ                                                   ủ     G     ụ     Đ   

 ạ             ạ      ố  ượ     ườ            ượ   ấ       ẩ            . 

Mục 2 

CHẾ ĐỘ  CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN  

VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO 

Điều 6. Ch   ộ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập huấn  thi  ấu  

1. Mứ       ố                 ê     ấ          ê                 ê      

                         ủ   ỉ           ờ                       ấ          ấ      

                     ố       ượ   ấ       ẩ                        ấ        ấ  

                         ạ  Đ            K     1  Đ    b       K     3  Đ    5 

N          ố 349/2025/NĐ- P      30       12     2025  ủ          ủ. 

2. T       ờ                       ấ     ư          ượ   ư           

      ưỡ    ằ               ư  ờ        ợ   ồ    ý       ữ   ơ            ý 

           ê           ư        ơ         ạ   ư        . T       ờ           

            ấ        ấ    ắ   ạ   ạ   ư                 ê                ượ     

 ụ    ư                              ủ                ô         ắ   ạ     ư   

       ố          b    ô     ứ     ê    ứ . K ô    ượ   ư                

 ưỡ             ạ        1  Đ       . 

Điều 7. Ch   ộ tiền lương trong thời gian tập trung tập huấn  thi  ấu 

1. Đối v i huấn luy n viên, v          ê    i tuy n tỉ      i tuy n trẻ 

tỉ      i tuy            u tỉ    ư     ươ    ừ ngân sách: 

 a) Đượ   ư ng nguyên ti    ươ         ượ   ư ng (bao gồm mứ   ươ    

phụ cấ   ươ         )     ơ         n lý huấn luy n viên, v     ng viên chi tr . 

 b) Đượ   ư ng kho n ti n bù chênh l            ường hợp mức ti    ươ   

tính bình quân theo số ngày làm vi   bì     ường trong tháng thấ   ơ       i 

mức ti    ươ         nh tại Kho n 2 kho n này. 

 Mức ti    ươ   bì              ố ngày làm vi   bì     ườ    ược xác 

  nh bằng ti    ươ    ủ          ư c li n k    ư c khi huấn luy n viên, v n 

       ê   ược tri u t p t p huấ        ấu chia cho 26 ngày. 

2. Đối v i huấn luy n viên, v          ê    i tuy n tỉ      i tuy n trẻ 

tỉ      i tuy            u tỉ     ô    ư     ươ    ừ                ư c: 

             ươ           ờ                       ấ        ấ   ố        ấ  

        ê              ê                 ê                ủ   ỉ    ượ   ư    



8 

 

 ứ       ụ       ư    : 

Đơ         :  ồ   

TT N        V          ê  H ấ          ê  

1 Đ          ỉ   250.000 250.000 

2 Đ           ẻ  ỉ   150.000 150.000 

3 Đ                     ỉ   80.000 80.000 

Điều 8. Ch   ộ   c th   ối với vận  ộng viên nữ, huấn luyện viên nữ 

V     ng viên nữ, huấn luy n viên nữ            ê    i tuy n tỉ  ;   i 

tuy n trẻ tỉ  ;   i tuy            u tỉnh trong thời gian t p trung t p huấn, thi 

 ấu theo quy     nh của cấp có thẩm quy    ượ   ư ng ch              b o 

  m sức khỏe và sinh lý của phụ nữ 300.000  ồ  /  ười/tháng. 

Điều 9. Ch   ộ chăm sóc sức khoẻ; bảo  ảm học tập văn hóa, chính trị; 

ưu  ãi học nghề; chữa trị chấn thương; bảo hiểm. 

 Đố        ấ          ê              ê                          ủ   ỉ        

                   tạ  Đ    9  Đ    10  Đ    11  Đ    12  Đ  u 13 Ngh    nh số 

349/2025/NĐ- P      30       12     2025  ủa Chính phủ. 

Điều 10. Ch   ộ  ãi ngộ   c th   ối với huấn luyện viên  vận  ộng 

viên tập huấn  tham dự thi  ấu và lập thành tích tại c c giải thể thao quốc 

gia, quốc t   

1.        ư   ã                      ê   ạ        ươ    ô        ố     : 

V          ê   ạ        ươ   V      ạ   Đồ               ô        ố  

     ừ    ô   ượ   ư     ứ    ợ  ấ   ư   ã                   ứ   ứ   ươ   

 ơ                     ờ        ư       12         ụ    : 

 ) V          ê        H     ươ   V   : Đượ   ư    bằ   02  ầ   ứ  

 ươ    ơ   . 

b) V          ê        H     ươ    ạ : Đượ   ư    bằ   1 5  ầ   ứ  

 ươ    ơ   . 

 ) V          ê        H     ươ   Đồ  : Đượ   ư    bằ   01  ầ   ứ  

 ươ    ơ   . 

2. V          ê   ạ        ươ        Đạ                      ố ;      ỷ 

 ụ    ố     ;       ươ        G     ô                ừ    ô ;       ươ   vàng, 

bạ  Đạ               Đô   N   Á (S      ); H     ươ   Đạ                    

Á (A    )  Đạ                        O      :  ỗ   ợ 3 0  ầ   ứ   ươ    ơ   /      

      12           ừ                          ấ    ứ                  . 

3.          ư    bằ         ố          b            ồ                ấ  

                      ố       b            ữ      ạ    ủ   ỉ               
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 ấ                        ố :  

 ) T ư         ỗ         ắ          b     ủ                : 

50.000.000  ồ  /    . 

b) T ư               ắ        Tứ    : 100.000.000  ồ  /    . 

 ) T ư               ắ               : 150.000.000  ồ  /    . 

 ) T ư                   Vô         ạ   ú     300.000.000  ồ  . 

4. T ư                   ê   ủ   ỉ               ươ    ạ               

 ấ    ố     (T              Á  Đô   N   Á)                     ư     ủ  

T     ươ     ượ   ỉ     ư      ê  bằ   30%  ứ    ư     ủ  T     ươ  . 

5.                ụ   ố        ấ          ê              ê                

          ỉ              ằ        ượ        b           ụ    ư    : 

 ) Q ầ                 : 02 b /  ườ /    (  ô    ượ      350.000 

 ồ  /b ). 

b) Q ầ                 : 02 b /  ườ /    (  ô    ượ      300.000 

 ồ  /b ). 

 ) Q ầ     S              : 01 b /  ườ /    (  ô    ượ      950.000 

 ồ  /b ). 

 ) G            : 01  ô /  ườ /    (  ô    ượ      750.000  ồ  / ô ). 

 )      ấ          : 02  ô /  ườ /    (  ô    ượ      20.000  ồ  / ô ). 

Điều 11. Ch   ộ  chính s ch hỗ trợ thêm bằng tiền hằng th ng  ối với 

c c huấn luyện viên  vận  ộng viên  ội tuyền Bóng chuyền nữ  ội mạnh 

tỉnh Hưng Yên; thu hút  chuyển nhượng  thuê vận  ộng viên người nước 

ngoài  tỉnh ngoài tập huấn  thi  ấu cho  ội tuyển bóng chuyền nữ tỉnh 

Hưng Yên 

H ấ          ê              ê                         ữ Hư   Yê  

            ượ   ư                                          ủ  T     ươ    

 ủ   ỉ        ượ   ỗ   ợ   ê  bằ         ằ         (bồ   ưỡ                    

 ấ )   ụ      

1. Đố        ấ         iên: 

 ) H ấ          ê    ư      ứ   ỗ   ợ: 15.000.000  ồ  /  ườ /     . 

b) H ấ          ê        ứ   ỗ   ợ: 9.000.000  ồ  /  ườ /     . 

 ) H ấ          ê    ứ   ỗ   ợ: 7.000.000  ồ  /  ườ /     . 

 ) H ấ          ê       ườ   ỉ           ư           ứ   ỗ   ợ: 

25.000.000  ồ  /  ườ /     . 

2. Đố                 ê : 

 ) V          ê          ứ    ứ   ỗ   ợ: 9.000.000  ồ  /  ườ /     . 

b) V          ê     b    ứ   ỗ   ợ: 6.000.000  ồ  /  ườ /     . 
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 ) V          ê       ườ   ư           ỉ           ứ   ỗ   ợ: 20.000.000 

 ô  /  ườ /     . 

Điều 12. Mức hỗ trợ  ối với huấn luyện viên  vận  ộng viên của tỉnh 

 ược triệu tập vào  ội tuyển thể thao quốc gia tập huấn  thi  ấu quốc t . 

H ấ          ê              ê             ấ   ỉ                ẻ  ấ   ỉ   

      T         H ấ           T    ấ            ỉ   Hư   Yê          ờ       

 ượ                                     ố                 ụ       ấ        ấ  

                    ố                 ượ   ư               ơ      T     ươ   

             ượ   ỉ    ỗ   ợ   ê  bằ        ứ                             ưỡ   

          ạ        1  Đ    6  N             . 

Điều 13. Ch   ộ  chính s ch hỗ trợ  ối với vận  ộng viên khi thôi 

không làm vận  ộng viên  

V          ê   ượ                            ấ                         

 ủ   ỉ         T         H ấ           T    ấ            ỉ   Hư   Yê       

 ý   ử  ụ    ã                   ụ  ượ   ơ            ý            ê        

           ô    ô                  ê . N              ê    ô             

 ọ    ư    ư   ã            ạ  Đ    9 N                 ì  ượ   ượ   ư    

           ư   ã   ỗ   ợ               ầ           ụ   ọ       ổ             ố    

  ư    : 

1. Đố                 ê   ạ               ố           ê  

 ) Đố                 ê   ã  ạ              ừ       ươ   Đồ    ỉ    ô 

       ố           ê  (                         ồ               )            ê  

 ố         ừ  ủ 04 (bố )          ê    ỗ                                ê      

  ấ        ấ                              ủ   ỉ    ượ   ư     ứ        ỗ   ợ 

bằ   1.500.000  ồ  . 

b) Đố                 ê   ã  ạ              ừ       ươ   Đồ         ú  

  ố        ô           L    ô      T ẻ   ô                 ổ           ê       

 ồ     ố     ... (                         ồ               )            ê   ố   

      ừ  ủ 04 (bố )          ê    ỗ                                ê        ấ   

     ấ                              ủ   ỉ    ượ   ư     ứ        ỗ   ợ bằ   

750.000  ồ  . 

2. Đố                 ê    ô    ạ               ố      

 ) Đố                 ê            ê   ố         ừ  ủ 04 (bố )      ỗ  

                              ê        ấ        ấ                          ủ  

 ỉ    ượ   ư     ứ        ỗ   ợ bằ   300.000  ồ  . 

 b) Đố                 ê       ờ                      ê        ấ        ấ  

 ừ  ủ 02 (   )          ư   04 (bố )       ượ   ư     ứ        ỗ   ợ      ầ  

bằ   3.000.000  ồ  . 

 ) Đố                 ê                           ê   ố         ư   04 

(bố )      ỗ                                ê        ấ        ấ          
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                ủ   ỉ    ượ   ư     ứ        ỗ   ợ bằ   300.000  ồ  . 

 3.            ứ        ỗ   ợ  ố                 ê            ạ  K     1  

K     2 Đ          ư    : Mứ        ỗ   ợ bằ    ố                     ấ       

 ấ            ứ        ỗ   ợ  ươ   ứ  . 

 4. V          ê       ê    ứ        T         H ấ           T    ấ      

      ỉ   Hư   Yê   ã  ạ              ừ       ươ   Đồ      ỉ  ô        ố      

     ê  (                         ồ               )               ọ     ì  ượ  

 ơ        ẩ        ư    ê  x   x                       ơ          ụ   ô       

        b     ê     ẩ               ứ                                         

          ủ     G     ụ     Đ    ạ             ạ      ố  ượ     ườ           

 ượ   ấ       ẩ            . 

Điều 14. Mức thưởng bằng tiền  ối với vận  ộng viên lập thành tích tại 

Đại hội Thể thao toàn quốc  c c giải thi  ấu thể thao quốc gia 

1. V          ê                  ạ  Đạ      T               ố  (          ỳ 

4      ổ   ứ       ầ ). 

TT N        Đơ          

Huy 

  ươ   

Vàng 

Huy 

  ươ   

 ạ  

Huy 

  ươ   

Đồ   

1 Đạ                      ố   ồ  /      ươ   50.000.000  30.000.000  20.000.000  

2. V          ê                  ạ       Vô        ố       ừ    ô . 

TT N        Đơ          

Huy 

  ươ   

Vàng 

Huy 

  ươ   

 ạ  

Huy 

  ươ   

Đồ   

1 G     ô        ố       ồ  /      ươ   15.000.000 10.000.000 8.000.000 

3. V          ê                  ạ            ô       ú    ố             ô 

       ẻ   ố             ô                           ừ    ô :  ứ    ư    bằ   

50%  ứ    ư     ủ        ô        ố         ô   ươ   ứ  . 

4. V          ê                  ạ                ấ            ô        ẻ    

          ứ    ổ   ượ   ư     ứ    ư      ụ       ư    :  

 ) G         ấ                               ê       ư   12   ổ :  ứ  

  ư    bằ   20%  ứ    ư     ươ   ứ             ạ        2         . 

b) G         ấ                               ê   ừ 12   ổ       ư   16   ổ : 

 ứ    ư    bằ   30%  ứ    ư     ươ   ứ             ạ        2         . 

 ) G         ấ                               ê   ừ 16   ổ       ư   18   ổ : 

 ứ    ư    bằ   40%  ứ    ư     ươ   ứ             ạ        2         . 

 ) G         ấ                               ê   ừ 18   ổ       ư   21   ổ : 
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 ứ    ư    bằ   50%  ứ    ư     ươ   ứ             ạ        2         . 

  ụ    : 

TT N        Đơ          

Huy 

  ươ   

Vàng 

Huy 

  ươ   

 ạ  

Huy 

  ươ   

 ồ   

1 G             VĐV  ư   12 

  ổ  

 ồ  /    

  ươ   

3.000.000 2.000.000 1.600.000 

2 G             VĐV  ừ 12     

 ư   16   ổ  

 ồ  /    

  ươ   

4.500.000 3.000.000 2.400.000 

3 G             VĐV  ừ 16     

 ư   18   ổ  

 ồ  /    

  ươ   

6.000.000 4.000.000 3.200.000 

4 G             VĐV  ừ 18     

 ư   21   ổ  

 ồ  /    

  ươ   

7.500.000 5.000.000 4.000.000 

5. V          ê       ấ       ỷ  ụ    ố                    ư     ươ   

ứ                 ượ    ư    bằ           15.000.000  ồ  /01  ầ       ỷ  ụ . 

6. V          ê                      ấ         ô                           

 ấ   ồ                 ượ   ư     ứ    ư    bằ    ố  ượ     ườ   ượ  

  ư                   ủ                         ứ    ư     ươ   ứ            

 ạ  K     1, K     2 Đ       . 

 7. Đố           ô                 ấ                     ấ   ượ   ử  ụ   

   x              ươ    ủ                           ồ        ượ             

          ầ        ì  ừ       ươ     ứ          ê    ứ    ư                  

       ê  bằ    ố  ượ     ườ   ượ    ư             50%  ứ    ư     ươ   

ứ             ạ  K     1  K     2 Đ       . 

 8. V          ê   ạ   ượ              ươ                       ấ    ì 

 ượ    ư     ấ               ươ    ã  ạ   ượ       ứ    ư     ươ   ứ    ủ  

 ừ           . 

 9. V          ê                  ạ                      ố        ấ           

  ầ    ú    ấ    ố       ượ    ư    bằ   50%  ứ    ư     ươ   ứ           

       ê     ấ          ê                  ạ                ấ   ô        ố     . 

Điều 15. Mức tiền thưởng  ối với huấn luyện viên  ào tạo vận  ộng 

viên lập thành tích tại Đại hội Thể thao  c c giải thi  ấu thể thao quốc gia 

1. H ấ          ê                 ạ             ê                  ạ  Đạ  

    T               ố                       ố          ô                     ấ  

              ấ           ượ   ư     ứ         ư      ư    : 

 ) Đố       ô       ấ         : H ấ          ê                 ạ      

       ê                                     ấ               ô                    

 ấ            ì  ượ   ư     ứ    ườ         bằ    ứ    ườ    ố          
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       ê . 

b) Đố       ô       ấ               ồ               : H ấ          ê  

            ấ              ấ                   ì  ượ   ư     ứ    ư          

bằ    ứ    ư     ố                 ê   ạ                 ố  ượ     ấ        

  ê   ụ       ư    : Dư   04            ê                ấ    ứ    ư          

         01   ấ          ê ;  ừ 04     08            ê                ấ    ứ  

  ư                   02   ấ          ê ;  ừ 09     12        g viên tham gia 

     ấ    ứ    ư                   03   ấ          ê ;  ừ 13     15          

  ê                ấ    ứ    ư                   04   ấ          ê ;   ê  15 

           ê                ấ    ứ    ư                   05   ấ          ê . 

 ) Đổ           ô                 ấ                     ấ   ượ   ử  ụ      

x              ươ    ủ                           ồ        ượ                  

     ầ        ì  ừ       ươ     ứ          ê    ứ    ư                ấ        

  ê  bằ    ố  ượ     ườ   ượ    ư             50%  ứ    ư     ươ   ứ   

          ạ      Đ       b K     1  Đ       . 

 ) Tỷ                     ư     ượ                     ê   ắ : H ấ        

  ê              ấ                   ượ   ư    60%        ư                ấ  

        ê              ỉ  ạ   ượ   ư    30%    ấ          ê       ạ   ượ  

 ư    30%;   ấ          ê                 ạ             ê     ơ      ư       

                    ượ   ư    40%.  

 ) H ấ          ê                      ê    ạ   ượ        ươ         

                   ấ   ẽ  ượ    ư     ấ               ươ    ã   ạ   ượ      

 ứ   ươ   ứ      ừ           .  

2. H ấ          ê                  ạ                      ố        ấ      

       ầ    ú    ấ    ố       ượ    ư    bằ   50%  ứ    ư     ươ   ứ   

      ấ          ê                  ạ                ấ   ô        ố     . 

Mục 3 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH 

 ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THỂ THAO TỈNH HƯNG YÊN 

Điều 16: Quy  ịnh ch   ộ chi tiêu tài chính  ối với c c giải thi  ấu thể 

thao cấp tỉnh  

1. Đạ      T    ụ            ấ   ỉ                   ấ   ỉ    H      ẻ P   

Đổ    ấ   ỉ  . 

 ) T        ủ        ỉ  ạ       Tổ   ứ            b       ê   ô     ọ   

                           ư  ý                      ì    ổ   ứ       (b    ồ     

  ờ        ố     02        ư             ấ          ô          ẩ  b   ổ   ứ  

            ấ    ọ          01               ấ ): 300.000  ồ  /  ườ /    . 

b) T               ụ  

TT Đố   ượ    ư    Đơ          Mứ      
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1       ỉ  ạ       Tổ   ứ   T ư         

         b       ê   ô  

 ồ  /  ườ /     190.000 

2 T       ê       b       ê   ô   ồ  /  ườ /     160.000 

3 G           ọ              ồ  /  ườ /b ổ  175.000 

4 T ư  ý    ọ             ồ  /  ườ /b ổ  135.000 

5  ô           ;      ượ              ụ 

         b              ê    ụ   ụ 

 ồ  /  ườ /b ổ  80.000 

6 G    b             ữ: 

- T ọ             

- T ợ  ý   ọ                 

- Đ      ố    ê  

 ồ  /  ườ /b ổ   

320.000 

200.000 

160.000 

- T ườ    ợ                  ụ  ượ            b ổ       ấ                

 ấ    ì  ứ              ượ                      ư     ô       3 b ổ       3 

      ấ /  ườ /    . 

- Đố           ố   ượ               ư     ươ    ừ                ư    ã 

 ượ      b                              ờ                         ấ            ủ  

 ỉ     ì   ô    ượ               ụ  ấ        ư    ú  ô                          ạ  

        ô                             ờ                         ấ          . 

 ) Tổ   ứ   ồ     ễ     ễ        ố      Đạ      T    ụ            ấ  

 ỉ    H      ẻ P   Đổ    ấ   ỉ   

- Mứ                           ạ    ễ           ồ     ễ :      ứ      

 ợ   ồ             ữ       ổ   ứ  Đạ      T    ụ            ấ   ỉ    H      ẻ 

P   Đổ    ấ   ỉ                     ổ   ứ                         . 

-  ồ   ưỡ    ố   ượ             ồ     ễ     ễ        x    ì    x     ữ 

TT Đố   ượ    ư    Đơ          Mứ      

1 N ườ                      ồ  /  ườ /b ổ  65.000 

2 N ườ            ổ         ( ố     2 b ổ )  ồ  /  ườ /b ổ  95.000 

3 N ườ           b      ễ          ứ   ồ  /  ườ /b ổ  155.000 

4 G      ê        ý   ư     ẫ   ồ  /  ườ /b ổ  135.000 

d) Chi d ch thu t: Th c hi              nh tại kho   5  Đ    4  T ô    ư 

số 117/2025/TT- T       16       12     2025  ủa B  Tài chính. 
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2. Các kho n chi khác: Th c hi              nh tại kho   6  Đ  u 4, 

T ô    ư  ố 117/2025/TT- T       16       12     2025  ủa B  Tài chính. 

Điều 17. Ch   ộ tiền thưởng cho vận  ộng viên lập thành tích tại c c 

giải thể thao cấp tỉnh 

1. G                     

 ) G             ô           ô : 

- H     ươ   V    (G    N ấ ): 2.000.000  ồ   

- H     ươ    ạ  (G    N ì): 1.000.000  ồ   

- H     ươ    ồ   (G      ): 8.000.000  ồ   

b) G     ô             ổ       ô  bằ   50 %  ứ    ư     ố            ô 

          ô .  

 ) G     ồ      : Mứ    ư          bằ    ố VĐV                ủ  

                       ứ    ư     ươ   ứ    ủ                         50%. 

 )      ô                  : Mứ    ư          bằ    ố VĐV          

      ủ  Đ                      ứ    ư     ươ   ứ    ủ              . 

2. G             :  ằ   2  ầ   ứ         ư                . 

Điều 18. Đại hội Thể dục thể thao  giải thể thao và chi tiêu tài chính 

c c giải thể thao do cấp ngành và cấp xã  phường tổ chức 

Mứ       ố       ạ           ụ                              ấ            ấ  

xã    ườ    ổ   ứ      ơ             ươ     ê            ợ                   

 ố      ì    ì            ủ   ơ             ươ     ư     ô    ượ      75%     

             ủ   ấ   ỉ  . 

Điều 19. Điều khoản thi hành 

1. T ườ    ợ          b         ẫ        Q             ượ           

      ử   ổ   bổ        ì                    b                     b    ử   ổ   

bổ     . 

2.                ê                               ố               

  ê     ấ          ê    ô             ạ  N                                 

              ./. 

 

 

 

 


